
TP. Bảo Lộc, ngày 19  tháng 01 năm 2022

STT Họ Và Tên MSSV Ngành Khóa Hộ khẩu Giới tính Ghi Chú

1 Trần Ngọc Yến Trâm 72001553 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Ninh Thuận Nữ

2 Nguyễn Hữu Lâm Kiều 72001491 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Ninh Thuận Nữ

3 Lê Thị Phương Nghi 72000381 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Tháp Nữ

4 Nguyễn Thị Như Muội 72000361 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Tháp Nữ

5 Lê Thị Hằng Nga 72001506 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Phước Nữ

6 Võ Triệu Quỳnh Uyên 72001811 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Phú Yên Nữ

7 Đinh Hạnh Nguyên 72001515 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Lâm Đồng Nữ

8 Nguyễn Thương Uyên Chi 72001462 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Định Nữ

9 Nguyễn Thị Triệu Duy 72000274 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Kiên Giang Nữ

10 Trần Ngọc Phương Trinh 72000497 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

11 Nguyễn Đoàn Cẩm Thu 72000457 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bến Tre Nữ

12 Nguyễn Minh Hạnh 72000296 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Long An Nữ

13 Quách Vũ Kim Thi 72001820 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Phước Nữ

14 Võ Nguyễn Xuân Hiển 72001478 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

15 Thị Thơm 72001544 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Phước Nữ

16 Lê Thị Tuyết Băng 72001240 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Kiên Giang Nữ

17 Từ Nguyễn Như Thủy 72000463 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Vũng Tàu Nữ

18 Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh 72001291 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

19 Nguyễn Hà Kiều Anh 72001238 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

20 Phạm Huỳnh Yến Nhi 72001817 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bến Tre Nữ

21 Hồ Trần Ngọc Trân 72001821 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bạc Liêu Nữ

22 Nguyễn Thị Mộng Trường 72001822 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bến Tre Nữ

23 Thái Thành Phát 72001532 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Bình Dương Nam

24 Nguyễn Thành Phương 72000420 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Vũng Tàu Nam

25 Lê Văn Bảo 72001814 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đắk Lắk Nam

26 Nguyễn Quốc Huy 72000312 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K24 Đồng Tháp Nam

27 Ngô Thị Ninh Giang 02000714 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Tây Ninh Nữ

28 Nguyễn Kim Thanh Giàu 02000718 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

29 Trần Thảo Như 02000789 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Cà Mau Nữ

30 Phan Thị Hồng Anh 02000630 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Phú Yên Nữ

31 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 02000857 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đak Lak Nữ

32 Trần Thị Phương Thảo 02000816 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 TPHCM Nữ

33 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 02000096 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Vũng Tàu Nữ

34 Nguyễn Trình Bảo Hà 02000045 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

35 Nguyễn Trần Phương Thùy 02000825 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Phước Nữ

36 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 02000667 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

37 Nguyễn Thu Phương 02000976 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

38 Dương Thị Thảo Nguyên 02000972 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Trà Vinh Nữ

39 Tôn Thái Quỳnh Viên 02001006 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Quảng Ngãi Nữ

40 Trần Nguyễn Tài Duyên 02000995 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Kiên Giang Nữ
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41 Trương Lục Kiên 02000746 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Dương Nam

42 Đinh Long Đăng 02000703 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nam

43 Trần Nhật Hào 02000725 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Kiên Giang Nam

44 Nguyễn Quốc Thắng 02000811 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 TPHCM Nam

45 Nguyễn Viết Tiến 02000829 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nam

46 Nguyễn Đức Chiến 02000993 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nam

47 Nguyễn An Bình 02000698 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 TPHCM Nữ

48 Nguyễn Thị Hồng Phúc 02000793 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

49 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 02000999 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

50 Trần Ngọc Châu 02000952 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Vũng Tàu Nữ

51 Hồ Hạ Vy 02000854 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Tiền Giang Nữ

52 Trần Thanh Tuấn 02001005 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Vũng Tàu Nam

53 Trần Nhật Tiến 02001004 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Tháp Nam

54 Trần Lê Bảo Ngân 02000772 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

55 Vũ Thị Ngân 02000998 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Lâm Đồng Nữ

56 Nguyễn Duy Cơ 02000633 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Phú Yên Nam

57 Trần Thị Mỹ Tâm 02001001 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

58 Nguyễn Quang Huy 02000996 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Cà Mau Nam

59 Văn Viết Danh 02000634 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K24 Bến Tre Nam

60 Nguyễn Thành Trung 52000906 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 TPHCM Nam

61 Trần Lữ Vĩnh Nghi 52000897 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Bến Tre Nam

62 Phạm Huy 52000669 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 TPHCM Nam

63 Vũ Trường Giang 52000656 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Lâm Đồng Nam

64 Phan Nhật Hoàng Anh 52000627 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Lâm Đồng Nam

65 Nguyễn Gia Bảo 52000631 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Gia Lai Nam

66 Nguyễn Hoàng Giang 52000885 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Lâm Đồng Nam

67 Đỗ Quốc Bảo 52000628 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Đà Lạt Nam

68 Trần Quốc Huy 52000670 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Bình Định Nam

69 Lê Kim Tấn Lộc 52000683 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Bình Phước Nam

70 Trần Vũ 52000732 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Bình Thuận Nam

71 Trần Đình Phúc 52000109 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Bình Thuận Nam

72 Nguyễn Minh Nghĩa 52000692 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Lâm Đồng Nam

73 Nguyễn Trung Nghĩa 52000693 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Cà Mau Nam

74 Hoàng Tuấn Long 52000685 Công nghệ Thông Tin ĐH-K24 Đồng Nai Nam

75 Lý Sương Yến 32001312 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Đồng Nai Nữ

76 Phan Thị Bạch Tuyết 32000889 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Phú Yên Nữ

77 Lê Huyền Trân 32001293 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Bạc Liêu Nữ

78 Nguyễn Thị Khánh Ly 32000514 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Bình Dương Nữ

79 Nguyễn Thị Phi Nhung 32001261 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Bình Thuận Nữ

80 Vũ Thị Như Hân 32000879 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Bình Phước Nữ

81 Đậu Thị Lài 32000882 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Nghệ An Nữ

82 Phạm Thị Lan Phương 32001270 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Lâm Đồng Nữ

83 Hoàng Thị Hồng Phượng 32001271 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Lâm Đồng Nữ

84 Trần Quốc Thiều 32001286 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Cà Mau Nam

85 Đinh Đoàn Mạnh Kiên 32001329 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Hải Phòng Nam

86 Phạm Nguyễn Ngọc Quỳnh 32001275 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 Ninh Thuận Nữ

87 Nguyễn Huỳnh Xuân Yên 32001120 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 An Giang Nữ

88 Lê Viết Huy 32000880 Khoa Học XH&NV ĐH-K24 An Giang Nam
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89 Dương Ngọc Nga 72101160 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Đồng Nai Nữ

90  Lê Đỗ Xuân Thy 72101287 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Đồng Nai Nữ

91 Thái Thị Thu Trang 72101290 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Đồng Nai Nữ

92 Trần Thị Bích Trâm 72101170 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Đồng Nai Nữ

93 Phan Ngọc Bảo Khuyên 72101239 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Lâm Đồng Nữ

94 Lê Minh Thư 72101283 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 TP. Hồ Chí Minh Nữ

95 Nguyễn Thị Anh Thư 72101284 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Tỉnh Bến Tre Nữ

96 Huỳnh Thị Như 72101257 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 An Giang Nữ

97 Nguyễn Thị Hoài 72101236 Quản Trị Kinh Doanh ĐH-K25 Đắk Lắk Nữ

98 Hồ Thị Ngọc Triển 32101169 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Ninh Thuận Nữ

99 Nguyễn Thị Như Quỳnh 32100803 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Đồng Tháp Nữ

100 Phạm Minh Giang 32100865 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Long An Nữ

101 Lưu Yến Nhi 32101151 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Cần Thơ Nữ

102 Thạch Thị Anh Thư 32100873 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Trà Vinh Nữ

103 Ông Nguyên Nguyên 32100776 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Trà Vinh Nữ

104 Huỳnh Thị Bích Trâm 32101166 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Kiên Giang Nữ

105 Nguyễn Thị Tuyết Anh 32101109 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Vĩnh Long  Nữ

106 Võ Khánh Huy 32101130 Khoa Học XH&NV ĐH-K25 Bạc Liêu Nam

107 Hồ Đặng Tuấn Vũ 52100868 Công nghệ Thông Tin ĐH-K25 TP. Hồ Chí Minh Nam

108 Nguyễn Diễm My 02100866 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K25 Bình Phước Nữ

109 Trần Huyền Thảo My 02100867 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K25 Khánh Hoà Nữ

110 Đặng Thanh Thảo 02100907 Ngôn Ngữ Anh ĐH-K25 Đồng Nai Nữ
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